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Quy trình vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đột biến gen                                                     QT 70 HT
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I. MỤC ĐÍCH

- Xác định đột biến gen bằng giải trình tự chuỗi là phương pháp sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử nhằm xác định các đột biến gen (EGFR, KRAS, NRAS, BRAS, PIKA).

- Việc xác định tình trạng đột biến gen của bệnh nhân ung thư giúp các bác sĩ lâm sàng lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất với người bệnh. Đặc biệt được ứng dụng điều trị nhắm trúng đích cho bệnh nhân ung thư nếu kết quả xét nghiệm đột biến gen dương tính.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Các Trung tâm, khoa, phòng BVĐK tỉnh Lào Cai.
III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Bộ Y tế, Quyết định 5199/QQĐ-BYT ngày 25/12/2013 về việc ‘‘Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Giải phẫu bệnh – Tế bào bệnh học”.
IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

4.1. Giải thích thuật ngữ: 
Đột biến gen là những thay đổi về trình tự của gen, dẫn đến thay đổi chức năng của protein do gen đó mã hóa. Việc xác định tình trạng đột biến gen giúp bác sĩ điều trị và người bệnh ung thư lựa chọn được phương pháp điều trị tối ưu nhất với người bệnh.
4.2. Từ viết tắt:
- BYT: Bộ Y tế;

- BVĐK: Bệnh viện Đa khoa;
- BV: Bệnh viện;

- BVBM: Bệnh viện Bạch Mai;

- BHYT: Bảo hiểm y tế;
- DVKT: Dịch vụ kỹ thuật.
- TTUB & YHHN: Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân;
V. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1. Quy trình vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đột biến gen
	Trách
nhiệm

	Các bước thực hiện
	Mô tả/Tài liệu liên quan
	Thời

gian

	Bác sĩ điều trị TTUB & YHHN

	
	-Tư vấn cho bệnh nhân/người nhà và chỉ định xét nghiệm đột biến gen (EGFR, KRAS, BRAS, NRAS, PIKA) trên phần mềm VNPT HIS. (BM01.QT.HT).
+ In 3 bản xét nghiệm, lưu bệnh án,
-Ghi đầy đủ thông tin bệnh nhân, chỉ định xét nghiệm, giá tiền… tại liên 1, liên 2 theo mẫu của Hợp đồng nguyên tắc với Bệnh viện Bạch Mai (BM02.QT…HT).
- Chỉ định tiền vận chuyển mẫu bệnh phẩm trên VNPT His, lưu bệnh án. (tại quyền bác sĩ trên VNPT his: hành chính khoa nội trú -> bệnh nhân -> dịch vụ -> tạo phiếu vận chuyển -> V06 (Chi phí vận chuyển mẫu, công người đưa lấy mẫu, vật tư tiêu hao đựng mẫu( bệnh viện ĐK tỉnh - BV Bạch Mai).
	10 phút


	Điều dưỡng hành chính TTUB & YHHN

	
	. Ký xác nhận kế toán BHYT đối với liên 1, liên 2 theo BM02.QT…HT. Nộp liên 1, giấy chỉ định xét nghiệm đột biến gen tại kế toán BHYT.

. Nộp liên 2, giấy chỉ định xét nghiệm tại khoa Giải phẫu bệnh.


	15 phút 

	Cán bộ khoa Giải phẫu bệnh

	
	. Nhận chỉ định xét nghiệm, liên 2 của TTUB & YHHN.

. Kiểm tra, đóng gói bệnh phẩm xét nghiệm (khối nến bệnh phẩm ung thư).Gửi bệnh phẩm đến Trung tâm Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Bạch Mai. Số 78, Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. [image: image1.jpg]3 T
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	12-24h

	TT Giải phẫu bệnh hoặc TT Y học hạt nhân và Ung bướu – BV Bạch Mai

	
	. Nhận bệnh phẩm xét nghiệm của BVĐK tỉnh Lào Cai.

. Thực hiện xét nghiệm theo chỉ định.

. Trả kết quả xét nghiệm bằng bản scan qua mail: ttubyhhn@gmail.com
	5-7 ngày

	Bác sĩ điều trị TTUB & YHHN 
	
	Truy cập mail ttubyhhn@gmail.com (Pass: Trungtamub&yhhn@1) kiểm tra kết quả xét nghiệm, gửi văn thư.
	5 phút

	Văn thư bệnh viện
	
	Nhận link bản scan kết quả xét nghiệm của TTUB.

In màu kết quả xét nghiệm.
	5 phút

	Điều dưỡng hành chính TTUB & YHHN

	
	. Nhận kết quả xét nghiệm (bản in màu) tại văn thư, lưu bệnh án.

. Giám định trực tiếp bệnh án tại phòng giám định BHYT khi bệnh nhân ra viện (Căn cứ theo BM05.QT…HT, BM06.QT…HT).

	30 phút


5.2. Mô tả một số nội dung chính của quy trình

5.2.1. Tư vấn bệnh nhân, chỉ định xét nghiệm
Sau khi có kết quả xét nghiệm mô bệnh học của bệnh nhân là ung thư (phổi, dạ dày, vú, đại trực tràng, gan…), bác sĩ điều trị thông báo kết quả xét nghiệm cho người bệnh/người nhà, đồng thời tư vấn xét nghiệm đột biến gen.
Sau khi bệnh nhân/người nhà đồng ý, bác sĩ điều trị tích chỉ định xét nghiệm, tiền vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm trên phần mềm VNPT HIS. Đồng thời ghi đầy đủ thông tin bệnh nhân theo mẫu Liên 1, Liên 2 (BM 02.QT…HT)
5.2.2. Ký xác nhận kế toán BHYT và vận chuyển mẫu bệnh phẩm
- Ký duyệt kế toán BHYT của bệnh viện.

- Khoa Giải phẫu bệnh chuẩn bị bệnh phẩm, vận chuyển mẫu bệnh phẩm và chỉ định xét nghiệm về Bệnh viện Bạch Mai.

5.2.3. Tổng hợp kết quả, giám định BHYT hồ sơ 
- Nhận kết quả xét nghiệm qua mail ttubyhhn@gmail.com, in kết quả lưu hồ sơ bệnh án.

- Giám định trực tiếp hồ sơ bệnh án tại phòng giám định BHYT của bệnh viện.

5.3. Các rủi ro chính 

	STT
	Rủi ro chính có thể xảy ra
	Tần xuất xuất hiện (*)
	Mức độ ảnh hưởng (**)
	Biện pháp đối phó

	
	
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Hiếm khi
	Lớn
	Vừa
	Nhỏ
	

	1
	Bệnh viện Bạch Mai trả kết quả không đúng theo thời hạn ghi trong hợp đồng nguyên tắc
	
	
	X
	
	X
	
	-Đề nghị Bệnh viện Bạch Mai phối hợp trả kết quả đúng thời hạn.
- Năm 2023 BVĐK tỉnh Lào Cai ký kết hợp đồng với BV Bạch Mai với thời hạn trả kết quả 10 ngày làm việc.




VI. HỒ SƠ
	TT
	Tên hồ sơ lưu
	Mã hiệu
	Người lưu
	Nơi lưu
	Thời gian lưu

	1
	Phiếu chỉ định xét nghiệm sinh học phân tử
	BM.01.QT...HT
	
	Phòng KHTH
	10 năm 

	2
	Liên 1, liên 2 (Giấy xác nhận trả tiền viện phí)
	BM.02.QT…HT
	
	Phòng KHTH
	10 năm

	3
	Chi phí vận chuyển mẫu, công người đưa lấy mẫu, vật tư tiêu hao đựng mẫu( bệnh viện ĐK tỉnh - BV Bạch Mai).
	BM.03.QT...HT
	
	Phòng KHTH
	10 năm

	4
	Kết quả xét nghiệm đột biến gen
	BM.04.QT…HT
	
	Phòng KHTH
	10 năm

	5
	Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển thực hiện DVKT. Số 20/2022/BVĐKLC-BVBM
	BM.05.QT…HT
	
	Phòng KHTH
	10 năm

	6
	Phụ lục hợp đồng về chuyển dịch vụ cận lâm sàng. Số 11/PLHĐ KCB – BHYT.
	BM.06.QT…HT
	
	Phòng KHTH
	10 năm


BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI
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Mã số: QT 70 HT


Ngày ban hành: 


Lần ban hành: 


Lần sửa đổi: �
�



Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này.


Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.


Mỗi trung tâm, khoa, phòng được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các trung tâm, khoa, phòng khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với Tổ QLCL để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ viên chức, người lao động được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.�
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Bước 1: chỉ định xét nghiệm, tiền vận chuyển mẫu. Tạo phiếu liên 1, liên 2











Bước 2 : Ký xác nhận kế toán BHYT 








Bước 3: Vận chuyển bệnh phẩm








Bước 4: Thực hiện xét nghiệm đột biến gen








Bước 5: Nhận kết quả








Bước 6: In kết quả





Bước 7: Lưu kết quả
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